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Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết toàn bộ học kì I của chương trình sách giáo khoa Sinh học 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận 

Sinh học 

- Tổng hợp kiến thức dạng hệ thống, dàn trải tất cả các chương của học kì I – chương trình Sinh 

học 

I. Trắc nghiệm (6,0 điểm) 

Câu 1: Trong tự nhiên, protein có cấu trúc mấy bậc khác nhau? 

A. Một bậc.  

B. Hai bậc.  

C. Ba bậc.  

D. Bốn bậc. 

Câu 2: Cơ thể sống thường xuyên trao đổi chất và năng lượng với môi trường ngoài, ta gọi 

cơ thể là: 

A. liên tục tiến hóa.  

B. theo nguyên tắc thứ bậc. 

C. hệ thống mở và tự điều chỉnh.  

D. có khả năng thích ứng với môi trường. 

Câu 3: Trong các nguyên tố khoáng thiết yếu của cơ thể động vật, nguyên tố nào sau đây 

không phải là nguyên tố đa lượng? 

A. Lưu huỳnh (S).  

B. Molipiden (Mo). 

C. Hydrogen (H).  

D. Natri (Na). 

Câu 4: Bốn nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống là: 

A. C, H, O, P.  

B. C, H, O, N.  

C. O, P, C, N.  

D. H, O, N, P. 

Câu 5: Chức năng chính của mỡ là: 

A. dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể. 

B. thành phần chính cấu tạo nên màng sinh chất. 

C. thành phần cấu tạo nên một số loại hormone. 

D. thành phần cấu tạo nên các bào quan. 

Câu 6: Đơn phân cấu tạo của phân tử DNA là: 

A. Amino acid.  



 

 

 

 

B. Nucleotide.  

C. Polynucleotide.  

D. Ribonucleotide. 

Câu 7: Tế bào vi khuẩn có các hạt ribosome làm nhiệm vụ: 

A. Bảo vệ cho tế bào.  

B. Chứa chất dự trữ cho tế bào. 

C. Tham gia vào quá trình phân bào.  

D. Tổng hợp protein cho tế bào. 

Câu 8: Tế bào nào sau đây có lưới nội chất trơn phát triển? 

A. tế bào biểu bì  

B. tế bào gan  

C. tế bào hồng cầu  

D. tế bào cơ 

Câu 9: Đặc điểm nào sau đây không phải của ti thể? 

A. Hình dạng, kích thước, số lượng ti thể ở các tế bào là khác nhau. 

B. Trong ti thể có chứa DNA và ribosome. 

C. Màng trong của ti thể chứa hệ enzyme hô hấp. 

D. Ti thể được bao bọc bởi 2 lớp màng trơn nhẵn. 

Câu 10: Cấu trúc nằm bên trong tế bào gồm một hệ thống túi màng dẹp xếp chồng lên nhau 

được gọi là: 

A. lưới nội chất  

B. bộ máy Golgi  

C. ribosome  

D. màng sinh chất 

Câu 11: Trong quá trình phát triển của nòng nọc có giai đoạn rụng đuôi để trở thành ếch. 

Bào quan chứa enzyme phân giải làm nhiệm vụ tiêu hủy tế bào cuống đuôi là: 

A. lưới nội chất  

B. bộ máy Golgi  

C. lysosome  

D. ribosome 

Câu 12: Loại bào quan không có ở tế bào động vật là 

A. trung thể  

B. không bào  

C. lục lạp  

D. lysosome 

II. Tự luận (4,0 điểm) 

Câu 1: Chứng minh quá trình chuyển hóa vật chất luôn đi kèm với quá trình chuyển hóa 

năng lượng thông qua hai quá trình quang hợp và hô hấp. 

Câu 2: Vì sao peroxisome lại được xem là bào quan giúp bảo vệ tế bào? 

https://loigiaihay.com/bai-tap-154632.html
https://loigiaihay.com/bai-tap-154633.html

